
Phụ lục I
PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022 THỰC HIỆN CHƯƠNG
TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI

ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN

TT Đơn vị Chủ đầu tư
(Dự kiến giao)

Địa điểm
xây dựng

Thời gian
KC-HT

Dự toán vốn sự
nghiệp ngân
sách Trung

ương năm 2022

Ghi chú

TỔNG SỐ 2,140.0

I Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm PNN&PTNT 2022 300.0

II Nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh
quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn PNN&PTNT 500.0

1 Xã Sa Bình UBND xã Sa Bình Xã Sa Bình 2022 45.0

2 Xã Sa Nghĩa UBND xã Sa Nghĩa Xã Sa Nghĩa 2022 45.0

3 Xã Sa Nhơn UBND xã Sa Nhơn Xã Sa Nhơn 2022 45.0

4 Xã Sa Sơn UBND xã Sa Sơn Xã Sa Sơn 2022 45.0

5 Xã Ya Xiêr UBND xã Ya Xiêr Xã Ya Xiêr 2022 45.0

6 Xã Ya Ly UBND xã Ya Ly Xã Ya Ly 2022 45.0

7 Xã Ya Tăng UBND xã Ya Tăng Xã Ya Tăng 2022 45.0

8 Xã Rờ Kơi UBND xã Rờ Kơi Xã Rờ Kơi 2022 45.0

9 Xã Mô Rai UBND xã Mô Rai Xã Mô Rai 2022 45.0

10 Xã Hơ Moong UBND xã Hơ Moong Xã Hơ
Moong 2022 95.0

III
Nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy của cán bộ
các cấp và người dân về phát triển kinh tế nông thôn
và xây dựng nông thôn mới

PNN&PTNT 60.0

IV Truyền thông về xây dựng nông thôn mới PNN&PTNT 50.0

V Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương
trình các cấp 230.0

a) Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện PNN&PTNT 2022 30.0

b) Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp xã 200.0

1 Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã Sa Bình UBND xã Sa Bình Xã Sa Bình 2022 20.0

2 Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã Sa Nghĩa UBND xã Sa Nghĩa Xã Sa Nghĩa 2022 20.0

3 Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã Sa Nhơn UBND xã Sa Nhơn Xã Sa Nhơn 2022 20.0

4 Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã Sa Sơn UBND xã Sa Sơn Xã Sa Sơn 2022 20.0

5 Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã Ya Xiêr UBND xã Ya Xiêr Xã Ya Xiêr 2022 20.0

6 Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã Ya Ly UBND xã Ya Ly Xã Ya Ly 2022 20.0

7 Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã Ya Tăng UBND xã Ya Tăng Xã Ya Tăng 2022 20.0

8 Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã Rờ Kơi UBND xã Rờ Kơi Xã Rờ Kơi 2022 20.0

9 Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã Mô Rai UBND xã Mô Rai Xã Mô Rai 2022 20.0

10 Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã Hơ Moong UBND xã Hơ Moong Xã Hơ
Moong 2022 20.0
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V

Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và
truyền thông cơ sở; Nâng cao hiệu quả hoạt động của
hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; Thực hiện
các mô hình thôn/làng, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an
toàn, khu dân cư kiểu mẫu và thực hiện các nội dung
khác theo đúng quy định hiện hành

1,000.0

1 Xã Sa Bình UBND xã Sa Bình Xã Sa Bình 2022 100.0

2 Xã Sa Nghĩa UBND xã Sa Nghĩa Xã Sa Nghĩa 2022 100.0

3 Xã Sa Nhơn UBND xã Sa Nhơn Xã Sa Nhơn 2022 100.0

4 Xã Sa Sơn UBND xã Sa Sơn Xã Sa Sơn 2022 100.0

5 Xã Ya Xiêr UBND xã Ya Xiêr Xã Ya Xiêr 2022 100.0

6 Xã Ya Ly UBND xã Ya Ly Xã Ya Ly 2022 100.0

7 Xã Ya Tăng UBND xã Ya Tăng Xã Ya Tăng 2022 100.0

8 Xã Rờ Kơi UBND xã Rờ Kơi Xã Rờ Kơi 2022 100.0

9 Xã Mô Rai UBND xã Mô Rai Xã Mô Rai 2022 100.0

10 Xã Hơ Moong UBND xã Hơ Moong Xã Hơ
Moong 2022 100.0

TT Đơn vị Chủ đầu tư
(Dự kiến giao)

Địa điểm
xây dựng

Thời gian
KC-HT

Dự toán vốn sự
nghiệp ngân
sách Trung

ương năm 2022

Ghi chú
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Phụ lục II
DỰ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022 THỰC HIỆN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN
ĐỊA BÀN  HUYỆN SA THẦY

TT Đơn vị Chủ đầu tư
(Dự kiến giao)

Địa điểm
xây dựng

Quy mô đầu tư
(*)

Thời gian
KC-HT

Dự toán vốn
ĐTPT ngân
sách Trung

ương năm 2022

Ghi chú

TỔNG SỐ 13,749.0

I.1 Vốn đầu tư phát triển: KH năm 2021 chuyển nguồn
sang năm 2022 11,944.0

1.1 Xã Sa Sơn 427.0

1 Đường đi khu sản xuất thôn Bar Gốc (Đoạn từ rẫy ông
A Minh Đức đến rẫy ông A Thái) UBND xã Sa Sơn Làng Bar

Gốc 2022

2 Đường đi khu sản xuất Thôn 02 (Đoạn từ dốc ông Vinh
thôn 2, xã Sa Sơn) UBND xã Sa Sơn Thôn 2, xã

Sa Sơn 2022

1.2 Xã Sa Nhơn 427.0

1 Đường ngõ, xóm (dọc sân bóng) thôn Nhơn An UBND xã Sa Nhơn Thôn Nhơn
An 2022

2 Đường đi khu sản xuất thôn Nhơn An (Đoạn từ điểm
trường mầm non đến nghĩa trang thôn Nhơn An) UBND xã Sa Nhơn Thôn Nhơn

An 2022

3 Đường ngõ, xóm thôn Nhơn An (Đoạn từ nhà ông Phan
Thanh Sơn đến nhà bà Lê Thị Kim Hoa) UBND xã Sa Nhơn Thôn Nhơn

An 2022

4 Đường ngõ, xóm thôn Nhơn An (Đoạn từ nhà bà Phan
Thị Cảnh đến giáp đường lô 2) UBND xã Sa Nhơn  Thôn Nhơn

An 2022

5
Đường đi khu sản xuất thôn Nhơn Bình (Đoạn từ nhà
máy Chế biến tinh bột sắn đến nghĩa trang thôn Nhơn
Bình)

UBND xã Sa Nhơn Thôn Nhơn
Bình 2022

1.3 Xã Sa Nghĩa 412.0

1 Đường đi khu sản xuất thôn Nghĩa Dũng (Đoạn từ TL
675 đến rẫy bà Lê Thị Hiền) UBND xã Sa Nghĩa Nghĩa Dũng 2022
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1.4 Xã Sa Bình 442.0

1
Đường nội thôn Lung Leng (đoạn nhà ông A Gum đi
nghĩa trang; đoạn nhà ông A Nhé đi nhà ông A Lan,
đoạn nhà A Weo đi nhà A KLu)

UBND xã Sa Bình Làng Lung
Leng 2022

1.5 Xã Hơ Moong 1,706.0

1
Đường nội thôn Kơ Tol (Đoạn từ nhà ông A Sân đến
nhà ông A Sup; Đoạn từ nhà ông A Thek đến nhà bà Y
Thoa; Đoạn từ nhà bà Y Nhaoh đến nhà ông A Kưuh)

UBND xã Hơ Moong Thôn Kơ Tol 2022

2 Đường nội thôn Kơ Tu (Đoạn từ nhà ông A Gai đến nhà
thờ; Đoạn từ nhà ông A Mlơi đến nhà ông A Lam) UBND xã Hơ Moong Thôn Kơ Tu 2022

3
Đường nội thôn Đăk Yo (Đoạn từ nhà ông A Thek đến
nhà ông A Oan; Đoạn từ nhà ông A Sin đến nhà ông A
Tổ)

UBND xã Hơ Moong Thôn Đăk
Yo 2022

4
Đường nội thôn K`Bay (Đoạn từ nhà ông A Nghip đến
nhà ông A Huynh; Đoạn từ nhà ông A Bim đến nhà ông
A Hưunh)

UBND xã Hơ Moong Thôn K`Bay 2022

1.6 Xã Ya Xiêr 1,706.0

1 Đường nội thôn làng Rắc (Đoạn từ Nhà A Che đến nhà
A Hăi) UBND xã Ya Xiêr Làng Rắc 2022

2 Đường nội thôn làng O (Đoạn từ nhà Y Oan đến làng O) UBND xã Ya Xiêr Làng O 2022

3 Đường nội thôn làng Rắc (Đoạn từ nhà A Dung đến nhà
A Lưới) UBND xã Ya Xiêr Làng Rắc 2022

4 Đường đi khu sản xuất làng Rắc (Đoạn từ rẫy ông A
Nhưr đến rẫy ông A Sư) BQL DAĐTXD Làng Rắc 2022

5 Đường đi khu sản xuất làng Rắc (Đoạn từ suối tông đến
rẫy ông A Quách) BQL DAĐTXD Làng Rắc 2022

1.7 Xã Ya Tăng 1,706.0

1 Đường đi khu sản xuất làng Trấp (Đoạn từ rẫy ông
Nguyễn Văn Bằng đến rẫy ông A Nhang) BQL DAĐTXD Làng

Trấp 2022

2 Đường đi khu sản xuất làng Trấp (Đoạn từ rẫy A Đê đến
rẫy ông A Phôn) BQ LDAĐTXD Làng

Trấp 2022

TT Đơn vị Chủ đầu tư
(Dự kiến giao)

Địa điểm
xây dựng

Quy mô đầu tư
(*)

Thời gian
KC-HT

Dự toán vốn
ĐTPT ngân
sách Trung

ương năm 2022

Ghi chú
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3 Đường đi khu sản xuất làng Trấp (Đoạn từ rẫy Rơ Lan
Vót đến rẫy ông A Tam) BQL DAĐTXD Làng

Trấp 2022

1.8 Xã Mô Rai 1,706.0

1 Đường đi khu sản xuất làng Grập (Đoạn từ đầu cầu treo
làng Grập đi điểm cuối khu sản xuất) BQL DAĐTXD Làng GRập 2022

2 Đường đi khu sản xuất làng Tang (Đoạn từ rẫy Ông A
Lơng đến rẫy Mà Y Hỷ) BQL DAĐTXD Làng Tang 2022

3 Bê tông kênh mương nội đồng Làng GRập UBND xã Mô Rai Làng GRập 2022

4 Bê tông kênh mương nội đồng Làng Tang UBND xã Mô Rai Làng Tang 2022

5 Sân thể thao Làng Tang UBND xã Mô Rai Làng Tang 2022

6 Sữa chữa nhà văn hóa Làng Kđin UBND xã Mô Rai Làng KĐin 2022

1.9 Xã Ya Ly 1,706.0

1 Đường nội thôn Làng Chứ (Đoạn từ nhà ông A Rôi đến
nghĩa địa Làng Chứ) UBND xã Ya Ly Làng Chứ 2022

2 Đường nội thôn Làng chứ (Đoạn từ nhà bà Y Kang đến
bến nước) UBND xã Ya Ly Làng Chứ 2022

3 Đường nội thôn Làng chứ (Đoạn từ nhà ông Hà Văn
Hoàng đến nhà ông A Ưn) UBND xã Ya Ly Làng Chứ 2022

4 Đường nội thôn Làng chứ (Đoạn từ nhà bà Y Hdứp đến
nhà ông A Ghíu) UBND xã Ya Ly Làng Chứ 2022

5 Đường nội thôn Làng Chờ (Đoạn từ nhà A Bẻo đến nhà
A Phuch) UBND xã Ya Ly Làng Chờ 2022

6 Đường nội thôn Làng Chứ (Đoạn từ nhà A Mdích đến
nhà A Bỉ) UBND xã Ya Ly Làng Chứ 2022

TT Đơn vị Chủ đầu tư
(Dự kiến giao)

Địa điểm
xây dựng

Quy mô đầu tư
(*)

Thời gian
KC-HT

Dự toán vốn
ĐTPT ngân
sách Trung

ương năm 2022

Ghi chú
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7 Đường nội thôn Làng Chờ (Đoạn từ nhà A Vêu đến nhà
Y Túp) UBND xã Ya Ly  Làng Chờ 2022

8 Đường nội thôn Làng Tum (Đoạn từ nhà A Díp đến trục
đường chính nội thôn Làng Tum) UBND xã Ya Ly Làng Tum 2022

9 Đường nội thôn Làng Tum (Đoạn từ nhà A Hun đến
trục đường chính nội thôn Làng Tum) UBND xã Ya Ly Làng Tum 2022

10 Sân thể thao Làng Tum (Sân bóng đá) UBND xã Ya Ly Làng Tum 2022

11 Sửa chữa nhà rông UBND xã Ya Ly Làng Chứ 2022

1.10 Xã Rờ Kơi 1,706.0

1 Đường đi khu sản xuất thôn Khơk Klong (Đoạn từ cầu
treo ông Tuệ đến rẫy ông Từ Tấn Hùng) BQL DAĐTXD Thôn Khơk

Long 2022

2 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Đe (Đoạn từ rẫy ông A
Uyên đến rẫy ông A Ber) BQL DAĐTXD Thôn Đăk

Đe 2022

3 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Tang (Đoạn từ rẫy bà
Lê Thị Huỵ đến rẫy ông Nguyễn Văn Thê) BQL DAĐTXD Thôn Đăk

Tang 2022

4 Sửa chữa nhà văn hóa Thôn Gia Xiêng UBND xã Rờ Kơi Thôn Gia
Xiêng 2022

I.2 Vốn đầu tư phát triển: KH năm 2022 1,805.0

1.1 Xã Sa Bình 436.0

1
Đường nội thôn Kà Bầy (Đoạn vào khu nghĩa địa; đoạn
từ sân bóng đi rẫy nhà ông Duyên; Đoạn nhà ông Trung
nhà bà Hà)

UBND xã Sa Bình Thôn Kà
Bầy 2022

1.2 Xã Sa Nhơn 451.0

TT Đơn vị Chủ đầu tư
(Dự kiến giao)

Địa điểm
xây dựng

Quy mô đầu tư
(*)

Thời gian
KC-HT

Dự toán vốn
ĐTPT ngân
sách Trung

ương năm 2022

Ghi chú
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1 Đường nội thôn Nhơn Bình (Đoạn từ nhà Mai Văn Tình
đến nhà ông Nguyễn Chánh) UBND xã Sa Nhơn Thôn Nhơn

Bình 2022

2 Đường nội thôn Nhơn Bình (Đoạn từ nhà ông Mai Văn
Minh đến tỉnh lộ 675) UBND xã Sa Nhơn Thôn Nhơn

Bình 2022

3 Đường nội thôn Nhơn Khánh (Đoạn từ trường Mầm non
đến nhà ông Hinh) UBND xã Sa Nhơn Thôn Nhơn

Khánh 2022

4 Đường nội thôn Nhơn Khánh (Đoạn từ nhà ông Nguyễn
Tiến Mạnh đến nhà ông Nguyễn Xuân Thành) UBND xã Sa Nhơn Thôn Nhơn

Khánh 2022

5 Sửa chữa nhà rông thôn Nhơn Bình UBND xã Sa Nhơn Thôn Nhơn
Bình 2022

1.3 Xã Sa Nghĩa 467.0

1 Đường sản xuất thôn Nghĩa Dũng (Đoạn từ nhà ông
Mừng đến rẫy ông Giảng) BQL DAĐTXD Thôn Nghĩa

Dũng 2022

1.4 Xã Sa Sơn 451.0

1 Đường đi khu sản xuất thôn Sơn An (Đoạn từ nhà ông
Phạm Văn Quân đến rẫy ông Huỳnh Đức) BQL DAĐTXD Thôn Sơn

An 2022

2 Sửa chữa hội trường sinh hoạt văn hóa Thôn 2 UBND xã Sa Sơn Thôn 2 2022

3 Sửa chữa hội trường sinh hoạt văn hóa Thôn Sơn An UBND xã Sa Sơn Thôn Sơn
An 2022

4 Sửa chữa nhà rông văn hóa Làng Bar Gốc UBND xã Sa Sơn Làng Bar
Gốc 2022

Ghi chú:

Tổng mức đầu tư, quy mô của dự án/ công trình được xác định cụ thể khi có Văn bản quy định định mức, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Giao Ủy ban nhân dân huyện
trình Hội đồng nhân dân huyện phân bổ chi tiết sau khi dự án/ công trình hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định.

TT Đơn vị Chủ đầu tư
(Dự kiến giao)

Địa điểm
xây dựng

Quy mô đầu tư
(*)

Thời gian
KC-HT

Dự toán vốn
ĐTPT ngân
sách Trung

ương năm 2022

Ghi chú
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